ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2024 - 2025
Môn: Ngữ văn - Lớp 6
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
(Đề kiểm tra có 01 trang)
I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
Đọc ngữ liệu:
Hạt gạo làng ta
Có vị phù sa
Của sông Kinh Thầy1
Có hương sen thơm
Trong hồ nước đầy
Có lời mẹ hát
Ngọt bùi đắng cay…

Hạt gạo làng ta
Có bão tháng bảy
Có mưa tháng ba
Giọt mồ hôi sa2
Những trưa tháng sáu
Nước như ai nấu
Chết cả cá cờ3
Cua ngoi4 lên bờ
Mẹ em xuống cấy…
(Hạt gạo làng ta, Trần Đăng Khoa, Góc sân và khoảng trời, NXB Văn học, 1996)
     
(1) sông Kinh Thầy: một phân lưu của sông Thái Bình, đoạn chảy qua địa bàn tỉnh Hải Dương.
(2) sa: rơi xuống 
(3) cá cờ: là một loài cá nước ngọt có kích thước nhỏ. Thường sống ở các vùng trũng ven sông. Trên thân có màu đen chấm và sọc đỏ; vây và đuôi có màu xanh dương hay xanh lục ánh kim.
(4) ngoi: là hành động nhô lên một cách khó khăn từ trong nước hoặc bùn, đất.
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1. Chỉ ra thể thơ của đoạn trích trên. 
Câu 2. Xác định các tiếng hiệp vần với nhau trong những dòng thơ sau:
Hạt gạo làng ta
Có vị phù sa
Của sông Kinh Thầy
Có hương sen thơm
Trong hồ nước đầy
Câu 3. Tìm các từ ngữ, hình ảnh trong đoạn thơ diễn tả sự vất vả của mẹ khi làm ra hạt gạo.
Câu 4. Đoạn trích đã bồi đắp cho em những tình cảm tốt đẹp, trình bày những tình cảm đó trong khoảng 3-5 dòng.
II. VIẾT (6,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm) Viết đoạn văn (khoảng 50-70 chữ) ghi lại cảm xúc của em về 07 dòng thơ đầu trong đoạn thơ ở phần Đọc hiểu.
Câu 2. (4,0 điểm) Kỳ nghỉ hè là khoảng thời gian vô cùng bổ ích để chúng ta được vui chơi, tham gia các hoạt động xã hội, giúp đỡ mọi người,… 
          Viết bài văn (khoảng 300 chữ) kể về một trải nghiệm đã để lại nhiều ý nghĩa đối với em trong dịp hè vừa qua. 
HƯỚNG DẪN CHẤM
KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2024 - 2025
Môn: Ngữ văn - Lớp 6
(Hướng dẫn chấm có 02 trang)
	Phần/câu
	Nội dung
	Điểm

	I. Phần Đọc hiểu
	4,0

	1
	Thể thơ bốn chữ.
	0,5

	2
	Các tiếng hiệp vần trong đoạn thơ: ta - sa; Thầy - đầy
Học sinh chỉ mỗi cặp hiệp vần đạt 0,5 điểm.
	1,0


	3
	Các từ ngữ, hình ảnh trong đoạn thơ diễn tả sự vất vả của mẹ khi làm ra hạt gạo: ngọt bùi đắng cay, bão tháng bảy, mưa tháng ba, giọt mồ hôi sa,... 
Học sinh tìm được 02 từ ngữ, hình ảnh trở lên đạt điểm tối đa.
	1,0


	4
	- Đoạn thơ bồi đắp những tình cảm là:
+ Tình yêu gia đình, lòng kính yêu, biết ơn bố mẹ đã vất vả nuôi con khôn lớn, trưởng thành.
+ Tình cảm yêu quý, gắn bó với quê hương, đất nước, biết trân quý những sản phẩm của lao động.
+ Tình yêu lao động, lòng tự hào về hạt gạo quê hương đã nuôi dưỡng con người khôn lớn…
+ …
Học sinh lựa chọn được tình cảm phù hợp, đáp ứng  số dòng theo yêu cầu, đạt điểm tối đa.
	1,5

	II.  PHẦN VIẾT
	6,0

	Câu 1. Viết đoạn văn (khoảng 50-70 chữ) ghi lại cảm xúc của em về 07 dòng thơ đầu trong đoạn thơ ở phần Đọc hiểu.
	2,0

	
	a. Xác định được yêu cầu về hình thức, dung lượng của đoạn văn
Đảm bảo dung lượng đoạn văn khoảng 50-70 chữ, học sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, phối hợp…
	0,25


	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận
 Vẻ đẹp và ý nghĩa của hình ảnh Hạt gạo làng ta trong 07 dòng thơ đầu.
	0,25

	
	c. Viết đoạn văn bảo đảm các yêu cầu
Học sinh cần xác định nội dung chính, những yếu tố nghệ thuật nổi bật và cảm xúc khi đọc 07 câu thơ đầu. Bài viết có thể triển khai ý theo nhiều cách, song cần đảm bảo một số nội dung cơ bản sau:
- Trình bày những cảm xúc đối với các khía cạnh nội dung, nghệ thuật của đoạn thơ:
+ Hình ảnh hạt gạo làng ta là cách gọi thân thương, bình dị thể hiện niềm tự hào, gắn bó.
+ Hạt gạo nhỏ bé, trắng trong, tinh khiết được tạo bởi vị phù sa, hương sen thơm, lời mẹ hát… cả những ngọt bùi đắng cay của người nông dân tần tảo.
+ Đoạn thơ sử dụng biện pháp tu từ điệp ngữ có, hình ảnh ẩn dụ ngọt bùi đắng cay, thể thơ bốn chữ, giọng điệu vui tươi, nhịp thơ linh hoạt, ngôn ngữ giàu tính nhạc…
- Đánh giá về vai trò, ý nghĩa của hạt gạo trong cuộc sống con người.
Giáo viên cần căn cứ vào phần viết của HS để đánh giá, trật tự các phần linh hoạt, hợp lý đạt điểm tối đa.
	1,0






	
	d. Diễn đạt
Bảo đảm chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết câu trong đoạn văn.
	0,25

	
	đ. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề, có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,25

	Câu 2.  Viết bài văn (khoảng 300 chữ) kể về một trải nghiệm đã để lại nhiều ý nghĩa đối với em trong dịp hè vừa qua.
	4,0

	
	a. Bảo đảm bố cục và dung lượng của bài văn tự sự
Bảo đảm yêu cầu về bố cục và dung lượng (khoảng 300 chữ) 
	0,25

	
	b. Xác định đúng nội dung tự sự
Kể về một trải nghiệm đã để lại nhiều ý nghĩa đối với em trong dịp hè vừa qua.
	0,5

	
	c.Viết được bài văn tự sự bảo đảm các yêu cầu
	2,5

	
	* Mở bài: Dẫn dắt, giới thiệu về trải nghiệm ý nghĩa trong dịp nghỉ hè.
	

	
	* Thân bài: Kể lại diễn biến của trải nghiệm (câu chuyện).
	

	
	- Mở đầu câu chuyện: Thời gian, không gian, hoàn cảnh xảy ra câu chuyện (chuyện xảy ra khi nào? Với những ai? Ở đâu?)
	

	
	- Diễn biến câu chuyện: Các sự việc gắn với kì nghỉ hè ý nghĩa, đáng nhớ lần lượt được diễn ra như thế nào?
+ Sự việc thứ nhất.
+ Sự việc thứ hai.
+ Sự việc thứ ba.
…
(Kết hợp kể, tả và bộc lộ cảm xúc của người kể gắn với mỗi sự việc xảy ra và nhân vật có liên quan, thể hiện đó là một điều có ý nghĩa lớn với bản thân…).
	

	
	* Kết bài
- Kết thúc trải nghiệm (câu chuyện).
- Cảm xúc sau trải nghiệm và mong muốn lan tỏa ý nghĩa của trải nghiệm trong dịp nghỉ hè đó tới mọi người.
	

	
	d. Diễn đạt
Bảo đảm chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp Tiếng Việt, liên kết văn bản.
	0,25

	
	đ. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc, có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,5

	Tổng
	10,0

	
	Lưu ý: Nếu bài làm trình bày cẩu thả, chữ quá xấu không đạt điểm về yêu cầu diễn đạt.
	




